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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN NĂM 2025 VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày      /12/2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025)

TT STT Cơ quan,
đơn vị

Phòng, đơn vị
thuộc sở và tương

đương

Vị trí việc làm dự
tuyển

Họ và tên thí sinh đăng
ký dự tuyển

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu
tiên trong

tuyển dụng
(nếu có)

Danh mục tài liệu Nội dung ôn tập Ghi chú
Nam Nữ Trình độ

Ngành hoặc
chuyên ngành đào

tạo

Hệ đào tạo Kết quả tốt
nghiệp
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A SINH VIÊN THUỘC DIỆN XÉT TUYỂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 179/2024/NĐ-CP

1 1 Sở Công
thương

Các đội quản lý thị
trường - Chi cục

quản lý thị trường

Kiểm soát viên thị
trường Nguyễn Ngọc Mai 21/02/2002 Kinh ĐH Kinh Tế Chính quy Xuất sắc

1.Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 04/01/2019 của
Văn phòng quốc hội về Pháp lệnh Quản lý thị trường

Toàn bộ (trừ các Chương: VI,
VII, VIII)

Sinh viên
xuất sắc

2. Văn bản hợp nhất số 63/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật xử lý vi phạm hành chính

Phần thứ nhất, phần thứ hai (các
Chương: I, II)

3. Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BCT ngày 06/8/2025 của
Bộ Công Thương về Thông tư Quy định về nội dung, trình tự,
thủ tục hoạt động kiếm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực
hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường

Toàn bộ (trừ các Chương: I, VII)

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

2 1
Sở Khoa

học và công
nghệ

Phòng Chuyển đổi
số

Chuyên viên về
Quản lý công nghệ

thông tin
Nguyễn Thị Phương Mai 10/03/1999 Tày ĐH Công nghệ thông

tin Chính quy Xuất sắc DTTS

1. Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính
trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số quốc gia

Toàn bộ

Sinh viên
xuất sắc

2. Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
của Văn phòng Quốc hội về Luật An toàn thông mạng. Toàn bộ

3. Văn bản hợp nhất số 65/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Công nghệ thông tin Toàn bộ

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

3 2
Sở Khoa

học và công
nghệ

Phòng Kế hoạch
và Quản lý chuyên

ngành

Chuyên viên về tài
chính Hoàng Thị Quỳnh Mai 02/6/1997 Tày ĐH Tài chính - Ngân

hàng Chính quy Giỏi DTTS

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 26/2/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Ngân sách nhà nước

Toàn bộ (trừ các Chương: IV, V,
VII)

Sinh viên tốt
nghiệp loại

giỏi tại cơ sở
đào tạo nước

ngoài

2. Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Các Chương: I, III

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu
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4 1 Sở Tài
chính

Phòng Quản lý
đầu tư ngoài ngân

sách

Chuyên viên về
quản lý kinh tế đối

ngoại
Đào Thị Diệu Ly 14/11/2003 Kinh ĐH Quản lý đất đai Chính quy Xuất sắc

1. Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày
12/6/2017 của Quốc hội;

Toàn bộ (trừ các Chương: I, III,
V, VI, VII, VIII)

Sinh viên
xuất sắc

2. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 24/02/2025
của Văn phòng Quốc hội về Luật Đầu tư

Toàn bộ (trừ các Chương: I, II,
III, VI, VII và các phụ lục kèm
theo)

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

B SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN ĐÃ TỐT NGHIỆP

5 1 Sở Công
thương

Phòng Quản lý
công nghiệp

Chuyên viên về
Quản lý công

nghiệp
Lý Thị Hiền 02-09-1987 Nùng ĐH Quản lý công

nghiệp Chính quy Trung bình
khá DTTS

1. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Ban Chấp
hành Trung ương đảng về định hướng xây dựng chính sách
phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

Toàn bộ

Cử tuyển

2. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp
hành trung ương đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

Toàn bộ

3. Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển công nghiệp
Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Toàn bộ (trừ các phụ lục kèm
theo)

4. Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-BCT ngày 08/10/2025 của
Bộ Công Thương về Nghị định về Khuyến công Toàn bộ

5. Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BCT ngày 04/8/2025 của
Bộ Công thương về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Toàn bộ (trừ các phụ lục, biểu
mẫu kèm theo)

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

6 1

Thanh tra
tỉnh

Phòng Nghiệp vụ I
Chuyên viên về

tiếp công dân, xử
lý đơn

Triệu Thị Nga 15/6/1994 Dao ĐH Kỹ thuật công
trình xây dựng Chính quy Khá DTTS 1. Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc

hội.
Toàn bộ (trừ các Chương: II, V,
VII, VIII, IX)

Cử tuyển

7 2 Phòng Nghiệp vụ
IV

Chuyên viên  về
công tác thanh tra

Dương Văn Anh 22/01/1992 Tày ĐH Luật Chính quy Khá DTTS

2. Văn bản hợp nhất số 120/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 về
Luật Khiếu nại.

Toàn bộ (trừ các Chương: I, VI,
VII, VIII)

Cử tuyển

3. Văn bản hợp nhất số 112/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 về
Luật Tố cáo.

Toàn bộ (trừ các Chương: I, IV,
VII, VIII, IX)

8 3 Phòng Nghiệp vụ
VI Triệu Vằn Nhàn 13/01/1998 Dao ĐH Y khoa Chính quy Trung bình DTTS

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu Cử tuyển

TT STT Cơ quan,
đơn vị

Phòng, đơn vị
thuộc sở và tương

đương

Vị trí việc làm dự
tuyển

Họ và tên thí sinh đăng
ký dự tuyển

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu
tiên trong

tuyển dụng
(nếu có)

Danh mục tài liệu Nội dung ôn tập Ghi chú
Nam Nữ Trình độ

Ngành hoặc
chuyên ngành đào

tạo

Hệ đào tạo Kết quả tốt
nghiệp
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9 1

Sở Nông
nghiệp và

Môi trường

Hạt kiểm lâm khu
vực Chi Lăng -

Chi cục kiểm lâm

Kiểm lâm viên

Dương Văn Khảng 29/7/1990 Nùng ĐH Quản lý đất đai Chính quy Trung bình DTTS 1. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 16/9/2024 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Lâm nghiệp

Toàn bộ (trừ các Chương: I, IX,
X, XI, XII)

Cử tuyển

10 2
Hạt kiểm lâm khu
vực Văn Quan -

Chi cục kiểm lâm
Hoàng Văn Hành 20/3/1991 Tày ĐH Luật Chính quy Trung bình DTTS

2. Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BNNMT ngày 29/8/2025
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Nghị định quy định chi
tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp

Chương II (các Mục: 1, 3, 4)

Cử tuyển
Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

11 1

Sở Tài
chính

Phòng Tổng hợp
kinh tế xã hội

Chuyên viên về
quản lý kinh tế

tổng hợp
Mạc Văn Huy 29/03/1989 Nùng ĐH Quản lý kinh tế Chính quy TB khá DTTS

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 26/2/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Ngân sách nhà nước

Toàn bộ (trừ các Chương: IV, V,
VII)

Cử tuyển
2. Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Các Chương: I, III

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

12 2 Phòng Quản lý
đầu tư công

Chuyên viên về
quản lý đầu tư Lý Thu Thảo 30/3/1992 Cao Lan Đh Công nghệ kỹ

thuật xây dựng Chính quy Khá DTTS

1. Văn bản hợp nhất số 96/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Đầu tư công

Toàn bộ (trừ các Chương: IV, V,
VI, VII)

Cử tuyển
2.  Văn  bản  hợp  nhất  số  126/VBHN-VPQH ngày  27/8/2025
của Văn phòng Quốc hội về Luật Đấu thầu

Toàn bộ (trừ các Chương: III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)

Ngoài các danh mục tài liệu nêu trên, thí sinh tự nghiên cứu,
tìm hiểu về kiến thức thực tiễn liên quan đến vị trí việc làm
đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

13 1 Sở Dân tộc
và Tôn giáo

Phòng Dân tộc và
Tôn giáo

Chuyên viên về
công tác tín

ngưỡng, tôn giáo
Triệu Thị Nga 28-11-1995 Dao ĐH Công tác xã hội Chính quy Khá DTTS

1. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo Toàn bộ

 Cử tuyển

2. Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025 của
Văn phòng Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Toàn bộ

3. Thông tư 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Toàn bộ

4. Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành tại
Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của
UBND tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ

5. Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của
UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng
Sơn

Toàn bộ

Tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan, đơn vị dự tuyển; về kiến thức thực tiễn
liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Thí sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu

Tổng số 13 người./.

TT STT Cơ quan,
đơn vị

Phòng, đơn vị
thuộc sở và tương

đương

Vị trí việc làm dự
tuyển

Họ và tên thí sinh đăng
ký dự tuyển

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu
tiên trong

tuyển dụng
(nếu có)

Danh mục tài liệu Nội dung ôn tập Ghi chú
Nam Nữ Trình độ

Ngành hoặc
chuyên ngành đào

tạo

Hệ đào tạo Kết quả tốt
nghiệp
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